


  

 

I. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO/IEC 17025:2007 

 

TT Tên tài liệu Mã số 

I Các văn bản chung 

1.  Chính sách chất lượng CSCL 

2.  Các mục tiêu chất lượng MTCL 

3.  
Bản và mô tả trách nhiệm, quyền hạn của các vị trí công việc/ Bản 

mô tả công việc từng cán bộ 

MTCV 

4.  Sổ tay chất lượng STCL 

II Các quy trình hệ thống 

5.  Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01 

6.  Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.02 

7.  
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc 

phục, phòng ngừa  

QT.03 

8.  Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT.04 

9.  Quy trình họp xem xét của lãnh đạo QT.05 

III Các quy trình nghiệp vụ 

10.  Quy trình tuyển dụng QT.06 

11.  Quy trình quản lý thiết bị đo lường QT.07 

12.  Quy trình thử nghiệm thành thạo QT.08 

13.  Quy trình nhận mẫu, thử nghiệm và trả kết quả QT.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
 

     DANH MỤC TÀI LIỆU THEO TCVN ISO/IEC 17025:2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/QĐ-CTQĐ  ngày 01/01/2020)



TT Tên phép thử 
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG  

1  - Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng TCVN 4030:2003 

2  - Xác định giới hạn bền uốn và nén TCVN 6016:2011 

3  
- Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và 

tính ổn định thể tích 
TCVN 6017:2015 

 HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG  

4  - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông. TCVN 3106:93 

5  - Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông. TCVN 3108:93 

6  - Xác địng độ tách nước, tách vữa. TCVN 3109:93 

7  - Xác định khối lượng riêng  TCVN 3112:93 

8  - Xác định độ hút nước TCVN 3113:93 

9  - Xác định khối lượng thể tích TCVN 3115:93 

10  - Xác định khối lượng bền khi nén TCVN 3118:93 

 THỬ CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA   

11  - Thành phần cỡ hạt  TCVN 7572-2:06 

12  
- Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, và độ 

hút nước 
TCVN 7572-4:06 

13  
-XĐ khối lượng riêng, KL thể tích, và độ hút nước của 

đá gốc và cốt liệu lớn 
TCVN 7572-5:06 

14  - Xác định khối lượng thể tích, độ xốp, và độ hổng. TCVN 7572-6:06 

15  -Xác định độ ẩm TCVN 7572-7:06 

16  
- Xác định hàm lượng bụi bùn sét trong cốt liệu, hàm 

lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ 
TCVN 7572-8 :06 

17  - Xác định tạp chất hữu cơ TCVN 7572-9:06 

18  - Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc TCVN 7572-10:06 

19  
- XĐ độ nén dập trong và hệ số hoá mềm của cốt liệu 

lớn 
TCVN 7572-11:06 

20  
-Xác định đọ hao mòn khi va đập của liệu lớn (Los 

Ang geles)  
TCVN 7572-12:06 

21  - Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn TCVN 7572-13:06 

22  - Xác định hạt mềm yếu, phong hoá TCVN 7572-17:06 

23  - Xác định hàm lượng hạt mi ca TCVN 7572-20:06 

 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG  

24  - Xác định khối lượng riêng, tỷ trọng TCVN 4195:2012 



25  - Xác định độ ẩm và độ hút ẩm TCVN 4196:2012 

26  - Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy TCVN 4197:2012 

27  - Xác định thành phần cỡ hạt TCVN 4198:2014 

28  -Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng TCVN 4199:2012 

29  -Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông TCVN 4200:2012 

30  -Xác định độ chặt tiêu chuẩn TCVN 4201:2012 

31  - Xác địng khối lượng thể tích (dung trọng) TCVN 4202:2012 

32  
- Thí nghiệm sức chịu tải của đất, đá dăm (CBR) trong 

phòng thí nghiệm 
22TCN 332:2006 

 
THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN 

KẾT HÀN 
 

33  - Thử kéo 
TCVN 197-1:2014 

(ISO 6892:2009) 

34  -Thử uốn 
TCVN 198:2008 

(ISO 7438:2005) 

35  - Kiểm tra chất lượng mối hàn (thử uốn) TCVN 5401:10 

36  - Thử phá hủy mối hàn kim loại - Thử kéo ngang TCVN 8310:10 

37  - Thử phá hủy mối hàn kim loại - Thử kéo dọc TCVN 8311:10 

 THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA  

38  - Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall TCVN 8860-1:11 

39  
- Xác định hàm nhựa bằng PP chiết sử dụng nhựa máy 

quay ly tâm 
TCVN 8860-2:11 

40  - Xác định thành phần hạt TCVN 8860-3:11 

41  
- Xác định tỷ trọng lớn nhất , khối lượng riêng của bê 

tông nhựa 
TCVN 8860-4:11 

42  
- Xác định tỷ trọng khối , khối lượng thể tích của bê 

tông nhựa đã đầm nén 
TCVN 8860-5:11 

43  - Xác định độ chảy nhựa  TCVN 8860-6:11 

44  - Xác định độ góc cạnh của cát TCVN 8860-7:11 

45  - Xác định hệ số độ chặt lu lèn  TCVN 8860-8:11 

46  - Xác định độ rỗng dư TCVN 8860-9:11 

47  - Xác định độ rỗng cốt liệu TCVN 8860-10:11 

48  - Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa TCVN 8860-11:11 

49  - Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa TCVN 8860-12:11 

 THỬ NGHIỆM NHỰA BITUM  

50  - Xác định độ kim lún  TCVN 7495:05 



51  - Xác định độ kéo dài  TCVN 7496:05 

52  
- Xác định nhiệt độ hoá mềm ( phương pháp vòng và 

bi) 
TCVN 7497:05 

53  
- Xác định điểm chớp nháy và điểm nháy bằng thiết bị 

cốc hở Cleveland 
TCVN 7498:05 

54  - Xác định lượng tổn thất khối lượng sau gia nhiệt  TCVN 7499:05 

55  - Xác định lượng hoà tan trong Trichlothylene TCVN 7500:05 

56  
- Xác định khối lượng riêng (phương pháp 

Pycnometer) 
TCVN 7501:05 

57  - Xác định độ dính bám với đá TCVN 7504:05 

 THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG  

58  - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai 
22TCN 02:1993 

TCVN 8730:2012 

59  
- Xác định độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong 

lớp kết cấu bằng PP rót cát 
22 TCN 346:06 

60  
- Xác định độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 

3m. 
TCVN 8864:11 

61  
- Phương pháp thử nghiệm xác định mô đul đàn hồi 

“E”bằng tấm ép cứng  
TCVN 8861:11 

62  
- Xác định độ võng đàn hồi “E” chung của áo đường 

bằng cần Benkelman 
TCVN 8867:11 

63  - Xác định độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát TCVN 8866:11 

64  - Đo điện trở nối đất TCVN 9385:12 

65  - Đo độ võng, chuyển vị, ứng suất cọc cầu 22TCN 170:87 

66  - Trắc địa công trình xây dựng TCVN 9398:12 

67  - Thử nghiệm ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012 

 THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG  

68  - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất TCVN 3121-1:03 

69  - Xác định độ lưu động của vữa tươi TCVN 3121-3:03 

70  - Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi TCVN 3121-6:03 

71  - Xác định khối lượng thể tích vữa đông rắn TCVN 3121-10:03 

72  - Xác định cường độ uốn nén của vữa đông rắn TCVN 3121-11:03 

73  - Xác định độ hút nước của vữa đã đông rắn TCVN 3121-18:03 

 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY  

74  - Xác định kích thước, khuyết tật của gạch  TCVN 6355-1:09 

75  - Xác định cường độ bền nén TCVN 6355-2:09 

76  - Xác định cường độ bền uốn  TCVN 6355-3:09 



77  - Xác định độ hút nước TCVN 6355-3:09 

78  - Xác định khối lượng thể tích  TCVN 6355-5:09 

79  - Xác định độ rỗng   TCVN 6355-6:09 

 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ NGÓI LỢP   

80  - Xác định tải trọng uốn gẫy  TCVN 4313:1995 

81  - Xác định độ hút nước TCVN 4313:1995 

82  - Xác định thời gian xuyên nước TCVN 4313:1995 

83  - Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hoà nước   TCVN 4313:1995 

 THỬ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG - CÁT  

84  - Xác định độ hút nước TCVN 1453:1986 

85  - Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hoà nước   TCVN 1453:1986 

86  - Xác định tải trọng uốn gẫy  TCVN 1453:1986 

87  - Xác định thời gian xuyên nước TCVN 1453:1986 

 
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XI MĂNG LÁT 

NỀN 
 

88  - Kiểm tra ngoại quan TCVN 6065:1995 

89  - Xác định độ mài mòn lớp mặt TCVN 6065:1995 

90  - Xác định độ hút nước TCVN 6065:1995 

91  - Xác định lực va đập xung kích TCVN 6065:1995 

92  - Xác định tải trọng uốn gãy  TCVN 6065:1995 

93  - Xác định độ cứng lớp mặt TCVN 6065:1995 

 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH GRANITO  

94  - Kiểm tra ngoại quan TCVN 6074:1995 

95  - Xác định độ mài mòn lớp mặt TCVN 6074:1995 

96  - Xác định lực va đập xung kích TCVN 6074:1995 

97  - Xác định độ cứng lớp mặt TCVN 6074:1995 

 
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG TỰ 

CHÈN 
 

98  - Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan TCVN 6476:1999 

99  - Xác định cường độ nén  TCVN 6476:1999 

100  - Xác định độ hút nước TCVN 6476:1999 

101  - Xác định độ mài mòn  TCVN 6476:1999 



 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG  

102  
- Xác định kích thước hình học và khuyết tật ngoại 

quan 
TCVN 6477:2016 

103  - Xác định cường độ bền nén TCVN 6477:2016 

104  - Xác định độ rỗng TCVN 6477:2016 

105  - Xác định độ hút nước TCVN 6477:2016 

106  - Xác định độ thấm nước TCVN 6477:2016 

 
THỬ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP 

THOÁT NƯỚC 
 

107 - Kiểm tra khuyết tật ngoại quan TCVN 9113-2012 

108 - Kiểm tra kích thước và độ vuông góc  TCVN 9113-2012 

109 - Kiểm tra cường độ bê tông TCVN 9113-2012 

110 - Kiểm tra khả năng chịu tài TCVN 9113-2012 

111 - Kiểm tra độ thấm nước của ống cống TCVN 9113-2012 

 
THỬ NGHIỆM CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT 

THÉP  
 

112 - Kiểm tra khuyết tật ngoại quan TCVN 9116-2012 

113 - Kiểm tra kích thước và độ vuông góc  TCVN 9116-2012 

114 - Kiểm tra cường độ bê tông TCVN 9116-2012 

115 - Kiểm tra khả năng chịu tài TCVN 9116-2012 

116 - Kiểm tra độ thấm nước của cống TCVN 9116-2012 

 

              


